
 

 

                                                                 THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ 

Số 

TT 
Họ và tên Nữ 

Dân 

tộc 
Năm sinh 

Năm vào 

ngành 

Trình độ 

chuyên môn 

Đảng 

viên 

Nhiệm vụ được giao 

(Công tác chuyên môn, kiêm nghiệm) 

1 Đinh Văn Hiếu  Kinh 1984 2006 Đại học Toán x 
Giảng dạy: Toán 9AB, HĐTNHN 9A 

Kiêm nghiệm: TTCM, chủ nhiệm 9A 

2 
Nguyễn Thị Huyền 

Linh 
x 

Cao 

lan 
1985 2007 Đại học Toán x 

Giảng dạy: Toán 7A, KHTN 9AB, 

HĐTNHN 7A,8A 

Kiêm nghiệm: TPCM, chủ nhiệm 7A 

3 Trần Hoài Anh x Kinh 1985 2007 Đại học Hóa  

Giảng dạy: KHTN 6AB, 8AB; HĐTNHN 

6AB  

Kiêm nghiệm: Chủ nhiệm 6A 

4 
Hoàng Thị Thanh 

Huyền 
x Tày 1983  Đại học Hóa x 

Giảng dạy: KHTN 7,9 

Kiêm nghiệm: CTCĐ, chủ nhiệm 9B 

5 Trần Thị Thu Huyền x Kinh 1979 2022 Đại học CN  
Giảng dạy: Công nghệ 6,7,8,9; GDĐP 6,7,8 

Kiêm nghiệm: TP bán trú, chủ nhiệm 6B 

6 Phan Thành Sơn  Kinh 1982 2005 Đạo học Toán x Giảng dạy: KHTN 7AB 

7 Đỗ Ngọc Tuấn  Kinh 1983 2006 Đại học Toán  

Giảng dạy: Toán 8AB, KHTN8AB, 

HĐTNHN 7AB 

Kiêm nghiệm: Chủ nhiệm 8A 

8 Hoàng Thanh Thuỷ x Tày 1980  Đại học Toán x 
Giảng dạy: Toán 6B,7B; KHTN 6,7  

Kiêm nghiệm: Chủ nhiệm 8B 

9 Nguyễn Thị Như x Tày 1987  Đại học Tin x 
Giảng dạy: Tin 6,7,8,9 

Kiêm nghiệm: BCH công đoàn 

 

 

 

 

 



THEO DÕI THI ĐUA 

Họ và tên 

Danh hiệu thi đua năm 

học trước  

(2 năm liền kề) 
Đăng kí 

thi đua 

năm học 
2024 - 2025 

Kết quả thực hiện 

2022 - 2023 2023 - 2024 HKI HKII 
Cả 

năm 

Đinh Văn Hiếu HTXSNV HTXSNV HTXSNV    

Nguyễn Thị Huyền Linh HTTNV HTXSNV HTXSNV    

Trần Hoài Anh HTTNV HTTNV HTTNV    

Hoàng Thị Thanh Huyền HTTNV HTTNV HTTNV    

Trần Thị Thu Huyền HTTNV HTTNV HTTNV    

Phan Thành Sơn HTXSNV HTXSNV HTXSNV    

Đỗ Ngọc Tuấn HTXSNV HTXSNV HTTNV    

Hoàng Thanh Thuỷ HTTNV HTTNV HTTNV    

Nguyễn Thị Như HTTNV HTTNV HTTNV    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


